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Tên thủ tục 
Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống 
khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã. 

Lĩnh vực Thủy lợi 

Cơ quan thực hiện UBND cấp xã. 

Cách thức thực hiện 
Hồ sơ gửi bằng hình thức sau: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu 
điện 

Đối tượng thực hiện Tổ chức 

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến UBND cấp 
xã. 
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, 
cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; 
trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông 
báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương 
án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 
Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 
sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ 
sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét 
phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan 
tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và 
thông báo lý do bằng văn bản 

Thời hạn giải quyết 
Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 
quy định.  

Phí, Lệ phí K 

Thành phần hồ sơ 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt; 
- Dự thảo phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp; 
- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 
- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 
- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có). 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ 

Yêu cầu - điều kiện Không 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 
- Khoản 1; khoản 3; điểm a khoản 4; điểm a khoản 5 - Điều 26, 
Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về 
quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

Kết quả  Phương án được phê duyệt 
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Tên thủ tục 

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công 

trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm 

quyền của UBND cấp xã 

Lĩnh vực Thủy lợi 

Cơ quan thực hiện cấp xã 

Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện. 

Đối tượng thực hiện Tổ chức 

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến UBND cấp 

xã. 
Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, 

cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; 

trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông 

báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt phương 
án để hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định hồ 
sơ, trường hợp đủ điều kiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét 

phê duyệt; trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan 

tiếp nhận trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt và 

thông báo lý do bằng văn bản. 

Thời hạn giải quyết 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

Lệ Phí Không 

Thành phần hồ sơ 

- Tờ trình đề nghị phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho 
công trình, vùng hạ du đập; 

- Dự thảo phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ 

du đập; 

- Báo cáo kết quả tính toán kỹ thuật; 
- Văn bản góp ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Các tài liệu liên quan khác kèm theo (nếu có).  

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ 

Yêu cầu - điều kiện Không 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017; 

- Khoản 1; khoản 3; điểm a khoản 4; điểm a khoản 5 - Điều 7, 
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Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về 

quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. 

Kết quả Phương án được phê duyệt 
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Tên thủ tục 

Nhận hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi 

nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn 

hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp 

pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp 

xã thực hiện) 

Lĩnh vực Thủy lợi 

Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Cách thức thực hiện Gửi đến UBND cấp xã. 

Đối tượng thực hiện Tổ chức 

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ gửi hồ sơ 

đến UBND cấp xã để thực hiện xem xét thanh toán, giải ngân. 

Bước 2: Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ, UBND cấp xã đề nghị 

tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ hoặc từ chối thực hiện nếu hồ sơ 
không hợp lệ. 

Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt UBND cấp xã thanh 

toán nguồn vốn hỗ trợ cho người đề nghị hỗ trợ trong thời gian 
07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Thời hạn giải quyết 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

Phí K 

Lệ Phí Không 

Thành phần hồ sơ 

- Đơn đề nghị hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018; 
- Hồ sơ được phê duyệt; 

- Biên bản nghiệm thu giai đoạn hoặc nghiệm thu hoàn thành 

công trình đưa vào sử dụng. 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ 

Yêu cầu - điều kiện 

- Đối với Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình tích trữ nước: 

+ Phù hợp với quy hoạch chung xây dựng xã; 
+ Đảm bảo cấp nước, tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho tối 

thiểu 3 thành viên của tổ chức thủy lợi cơ sở; được tất cả các 

thành viên hưởng lợi đồng thuận đóng góp phần kinh phí còn lại; 
tổ chức thủy lợi cơ sở tự quản lý, khai thác công trình sau đầu tư. 

- Hỗ trợ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước: 



5 

 

+ Đối với cá nhân: Quy mô khu tưới phải đạt từ 0,3 ha trở lên; 

riêng khu vực miền núi từ 0,1 ha trở lên; việc hỗ trợ cho cá nhân 

được thông qua tổ chức thủy lợi cơ sở. 
+ Đối với tổ chức thủy lợi cơ sở: Quy mô khu tưới phải đạt từ 02 

ha trở lên; riêng khu vực miền núi từ 01 ha trở lên và phải có hợp 

đồng liên kết với hộ gia đình hoặc cá nhân trực tiếp sản xuất; 
+ Hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước tưới phục vụ các loại 

cây trồng là cây trồng chủ lực của quốc gia, địa phương, có lợi 

thế, phù hợp với nhu cầu thị trường và thích ứng với biến đổi khí 

hậu từng vùng, miền. 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Thủy lợi số 08/2007/QH14 ngày 19/6/2017 

- Nghị định số 77/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ 

quy định hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới 
tiên tiến, tiết kiệm nước. 

Kết quả thực hiện thanh toán giải ngân vốn hỗ trợ 
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Tên thủ tục Thủ tục Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 

Lĩnh vực Trồng trọt 

Cơ quan thực 

hiện 
Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cách thức thực 

hiện 

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc qua môi trường 

mạng. 

Đối tượng thực 

hiện Tổ chức 

Trình tự thực 

hiện 

- Bước 1: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân 
nước ngoài sử dụng đất trồng lúa hợp pháp có nhu cầu chuyển đổi sang 

trồng cây hàng năm, trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản; hộ gia đình, 

cá nhân trong nước sử dụng đất trồng lúa hợp pháp có nhu cầu chuyển 
sang trồng cây lâu năm gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Bước 2: Trả lời tính đầy đủ của thành phần hồ sơ 

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp 
hồ sơ. 

- Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường 

mạng: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, 

nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, cơ quan giải quyết thủ tục hành 

chính thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để bổ sung. 

- Bước 3: Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi không hợp lệ, trong thời 
gian 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã phải hướng dẫn cho tổ 

chức, cá nhân chỉnh sửa, bổ sung bản đăng ký. 

- Bước 4: Trường hợp bản đăng ký chuyển đổi hợp lệ và phù hợp với kế 
hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa của Ủy ban nhân 

dân cấp xã, trong thời gian 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã có 

ý kiến “Đồng ý cho chuyển đổi”, đóng dấu vào bản đăng ký, vào sổ theo 

dõi và gửi lại cho người sử dụng đất. Trường hợp không đồng ý, Ủy ban 
nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản theo Mẫu số 05.CĐ Phụ lục X 

kèm theo Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh 

tác. 

Thời hạn giải 

quyết 

05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản đăng ký chuyển đổi hợp lệ 

và phù hợp. 
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Phí 
Không 

Lệ Phí 
Không 

Thành phần hồ 

sơ 

- Bản đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa theo Mẫu 
số 04.CĐ Phụ lục X kèm theo Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019 

của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về 

giống cây trồng và canh tác. 

Số lượng bộ hồ 

sơ 01 bộ 

Yêu cầu - điều 

kiện 

Người sử dụng đất được chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng cây hàng 

năm, cây lâu năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thuỷ sản nhưng phải 

đảm bảo các nguyên tắc sau: 

- Có Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng của cấp có thẩm quyền phê 
duyệt; 

- Không làm mất đi các điều kiện để trồng lúa trở lại; không làm biến 

dạng mặt bằng, không gây ô nhiễm, thoái hóa đất trồng lúa; không làm 
hư hỏng công trình giao thông, công trình thủy lợi phục vụ trồng lúa; 

- Trường hợp chuyển trồng lúa sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy 

sản, được sử dụng tối đa 20% diện tích đất trồng lúa để hạ thấp mặt bằng 

nuôi trồng thủy sản với độ sâu không quá 120 cen-ti-mét so với mặt 
ruộng 

  

Căn cứ pháp lý 

- Điều 56 Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018. 

- Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 94/NĐ-CP ngày 13/12/2019 của Chính 

phủ về việc Quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống 

cây trồng và canh tác. 
  

Biểu mẫu đính 

kèm 
 

Kết quả thực 

hiện 
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Tên thủ tục Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai 

Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai 

Cơ quan thực hiện 
Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Cách thức thực hiện 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tại 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã hoặc gửi trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công 

Đối tượng thực hiện Tổ chức 

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các cơ 

quan chức năng trên địa bàn, tiến hành thống kê, đánh giá thiệt 
hại, hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp lên Ban chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã. 

Bước 2: Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn cấp xã báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã và Ban chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập hội đồng kiểm tra 
với sự tham gia, phối hợp của Ban chỉ huy phòng, chống thiên 

tai và tìm kiếm cứu nạn cấp xã để kiểm tra, xác nhận thiệt hại; 

tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện chậm nhất 15 

ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời 
bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các 

phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. 

Bước 3: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban 
nhân dân cấp huyện phối hợp với Ban chỉ huy phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện tổ chức thẩm định và 

quyết định hỗ trợ theo thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được 

hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo 

kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của 

địa phương. 

Bước 4: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ 

quan chuyên môn cấp tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Ban Chỉ 

huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh thẩm 
định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và bố trí ngân 

sách địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác để đáp 

ứng kịp thời nhu cầu hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại 
do thiên tai theo quy định chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận 
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được hồ sơ hợp lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông 

báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng 

của địa phương. 

Bước 5: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn cấp tỉnh tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về 

phòng, chống thiên tai để phục vụ công tác chỉ đạo. 

V 

Thời hạn giải quyết 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân 

các cấp nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Phí 
Không 

Lệ Phí 
Không 

Thành phần hồ sơ 

- Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do thiên tai theo Mẫu số 1, 2, 3, 4, 

5 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của 

Chính phủ. 

- Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng 

thủy sản) ban đầu theo mẫu số 6 Phụ lục I Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ. 

- Bảng thống kê thiệt hại do thiên tai có xác nhận của thôn, bản, 

khu dân cư. 

- Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất 

nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (Mẫu số 1, 

2, 3, 4, 5, 6) phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP (đối với cấp huyện, cấp xã) 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ 

Yêu cầu - điều kiện 

- Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng  dẫn 

sản xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương. 

- Có đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác 

nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, 

hợp tác xã) và nuôi trồng thủy sản hoặc giấy chứng nhận kiểm 

dịch (nếu có). 

- Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện 

pháp phòng ngừa, ứng phó với thiên tai theo sự hướng dẫn, chỉ 

đạo của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương. 
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- Thời điểm xảy ra thiệt hại: Trong thời gian xảy ra thiên tai 

trên địa bàn được Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm 

kiếm cứu nạn địa phương xác nhận. 

Căn cứ pháp lý 

Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về 

cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục 

sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

Quyết định 3499/QĐ-BNN-PCTT ngày 11/9/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực 

PCTT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT; 

Quyết định số 4030/QĐ-UBND, ngày 18/11/2019;  

Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 

Biểu mẫu đính kèm 

 File mẫu: 
 Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do thiên tai theo Mẫu số 1, 2, 3, 4, 

5 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của 

Chính phủ  Tải về In ấn 

Kết quả thực hiện 

Văn bản trả lời hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các 

phương tiện thông tin đại chúng 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://dichvucong.haiduong.gov.vn/public_dir/30/giayto/2022_01/1641787267_mau_-2-.docx
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Tên thủ tục Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh 

Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai 

Cơ quan thực hiện 
Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Cách thức thực 

hiện 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã hoặc gửi trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công 

Đối tượng thực 

hiện Tổ chức 

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Khi bị thiệt hại, các hộ sản xuất phối hợp với các cơ quan 

chức năng trên địa bàn, tiến hành thống kê, đánh giá thiệt hại, 

hoàn thiện hồ sơ gửi trực tiếp lên Ủy ban nhân dân cấp xã. 

Bước 2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập hội đồng kiểm 

tra để lập biên bản kiểm tra, xác minh mức độ thiệt hại, nhu cầu 

hỗ trợ cụ thể của từng hộ sản xuất; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân 

dân cấp huyện chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp 
lệ và có ý kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải 

quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. 

Bước 3: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban 
nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định và quyết định hỗ trợ theo 

thẩm quyền hoặc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý 
kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên 

các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. 

Bước 4: Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ quan 
chuyên môn cấp tỉnh có trách nhiệm thẩm định, trình Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh phê duyệt và bố trí ngân sách địa phương và các 

nguồn tài chính hợp pháp khác để đáp ứng kịp thời nhu cầu hỗ trợ 

khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh theo quy định 
chậm nhất 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và có ý 

kiến trả lời bằng văn bản hoặc thông báo kết quả giải quyết trên 

các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. 

Thời hạn giải quyết 

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày Ủy ban nhân dân các 

cấp nhận được hồ sơ hợp lệ. 

Phí 
Không 
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Lệ Phí 
Không 

Thành phần hồ sơ 

- Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do dịch bệnh theo mẫu số 1, 2, 3, 4, 

5 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của 

Chính phủ. 

- Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy 

sản) ban đầu theo mẫu số 6 Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-

CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ hoặc giấy chứng nhận kiểm 

dịch (nếu có). 

- Bảng thống kê thiệt hại do dịch bệnh có xác nhận của thôn, bản, 

khu dân cư. 

- Bảng tổng hợp kết quả thực hiện hỗ trợ để khôi phục sản xuất 

nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (Mẫu số 1, 2, 

3, 4, 5, 6) phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

02/2017/NĐ-CP (đối với cấp huyện, cấp xã) 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ 

Yêu cầu - điều kiện 

- Sản xuất không trái với quy hoạch, kế hoạch và hướng  dẫn sản 

xuất nông nghiệp của chính quyền địa phương. 

- Có đăng ký kê khai ban đầu được Ủy ban nhân dân cấp xã xác 
nhận đối với chăn nuôi tập trung (trang trại, gia trại, tổ hợp tác, 

hợp tác xã) và nuôi trồng thủy sản hoặc giấy chứng nhận kiểm 

dịch (nếu có). 

- Thiệt hại xảy ra khi đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các biện pháp 

phòng ngừa, ứng phó với dịch bệnh theo sự hướng dẫn, chỉ đạo 

của cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương. 

- Thời điểm xảy ra thiệt hại: Trong khoảng thời gian từ khi công 

bố dịch đến khi công bố hết dịch. Trường hợp đặc biệt, ngay từ 

khi phát sinh ổ dịch đầu tiên (chưa đủ điều kiện công bố dịch) cần 
phải tiêu hủy gia súc, gia cầm theo yêu cầu của công tác phòng, 

chống dịch để hạn chế dịch lây lan thì thời điểm xảy ra thiệt hại là 

khoảng thời gian từ khi phát sinh ổ dịch đến khi kết thúc ổ dịch. 

Căn cứ pháp lý 

Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về cơ 

chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất 

vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

Quyết định 3499/QĐ-BNN-PCTT ngày 11/9/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực 

PCTT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT; 
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Quyết định số 4030/QĐ-UBND, ngày 18/11/2019;  

Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 

Biểu mẫu đính kèm 

 File mẫu: 

 Đơn đề nghị hỗ trợ thiệt hại do thiên tai theo Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5 
Phụ lục I Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của 

Chính phủ  Tải về In ấn 

Kết quả thực hiện 

Văn bản trả lời hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương 

tiện thông tin đại chúng 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://dichvucong.haiduong.gov.vn/public_dir/30/giayto/2022_01/1641787267_mau_-2-.docx
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Tên thủ tục 

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng 

thủy sản ban đầu 

Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai 

Cơ quan thực hiện 
UBND cấp xã. 

Cách thức thực hiện 

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã hoặc gửi trực 

tuyến trên Cổng dịch vụ công 

Đối tượng thực hiện Tổ chức 

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Các hộ chăn nuôi tập trung kê khai trong thời gian 15 

ngày kể từ khi bắt đầu chăn nuôi và gửi bản đăng ký kê khai đến 

UBND cấp xã. 

Các hộ nuôi trồng thủy sản kê khai khi thực hiện nuôi trồng thủy 

sản và bản gửi đăng ký kê khai đến UBND cấp xã. 

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

bản kê khai, UBND cấp xã có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận kê 

khai đối với các hộ chăn nuôi tập trung. Đối với các hộ nuôi 

trồng thủy sản thực hiện kê khai, UBND xã xác nhận ngay khi 

thực hiện nuôi trồng. 

Thời hạn giải quyết 

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản kê 

khai. 

Phí 
Không 

Lệ Phí 
Không 

Thành phần hồ sơ 

- Bản kê khai số lượng chăn nuôi tập trung (hoặc nuôi trồng thủy 

sản) ban đầu theo mẫu số 6 phụ lục I ban hành kèm theo Nghị 

định 02/2017/NĐ-CP 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ 

Yêu cầu - điều kiện 
Không 
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Căn cứ pháp lý 

Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ về 

cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản 

xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. 

Quyết định 3499/QĐ-BNN-PCTT ngày 11/9/2019 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực 

PCTT thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ NN&PTNT; 

Quyết định số 4030/QĐ-UBND, ngày 18/11/2019;  

Quyết định số 743/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 

Biểu mẫu đính kèm 

 

Kết quả thực hiện 
UBND cấp xã xác nhận vào bản kê khai. 
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Tên thủ tục 

Hỗ trợ khám chữa bệnh, trợ cấp tai nạn cho lực lượng xung 

kích phòng chống thiên tai cấp xã trong trường hợp chưa tham 

gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. 

Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai 

Cơ quan thực hiện 
Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cách thức thực 

hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp 

xã hoặc trên cổng Dịch vụ công 

Đối tượng thực 

hiện Tổ chức 

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Người tham gia lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai 

cấp xã (hoặc người đại diện hợp pháp) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả UBND cấp xã 

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề 

nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã lập 01 bộ hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ 

sơ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã trình, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân cấp huyện quyết định hỗ trợ kinh phí khám bệnh, chữa bệnh 
cho người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp 

xã. 

Bước 4: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định 
trợ cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện chi trả 

kinh phí khám chữa bệnh cho đối tượng được hưởng; việc chi trả 

bằng hình thức chuyển khoản hoặc qua đường bưu chính hoặc trực 

tiếp nhận ở cấp xã. 

Đối với trường hợp không đủ điều kiện, hóa đơn, giấy tờ theo quy 

định hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ đề nghị, cơ quan cấp huyện, xã phải có văn bản 

hướng dẫn gửi người nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện. 

Thời hạn giải quyết 

25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, hồ sơ theo quy định, 

cụ thể: 

- 10 ngày làm việc đối với Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- 05 ngày làm việc đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- UBND cấp xã chi trả kinh phí khám chữa bệnh cho đối tượng 
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được hưởng: 10 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định trợ cấp. 

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, hóa đơn, giấy tờ theo 
quy định hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan cấp huyện, cấp xã phải có 

văn bản hướng dẫn gửi người nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện 

Phí 
Không 

Lệ Phí 
Không 

Thành phần hồ sơ 

3.1. Trường hợp hỗ trợ khám chữa bệnh 

- Trường hợp người tham gia lực lượng xung kích phòng chống 

thiên tai cấp xã hoặc người đại diện hợp pháp gửi hồ sơ về Ủy ban 

nhân dân xã, thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu 

quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ; 

+ Phiếu xét nghiệm, đơn thuốc, hóa đơn thu tiền, giấy xuất viện. 

- Trường hợp UBND cấp xã lập hồ sơ gửi UBND cấp huyện, thành 

phần hồ sơ bao gồm: 

+ Tờ trình; 

+ Đơn đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu 
quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ; 

+ Phiếu xét nghiệm, đơn thuốc, hóa đơn thu tiền, giấy xuất viện. 

3.2. Trường hợp trợ cấp tai nạn 

- Trường hợp người tham gia lực lượng xung kích phòng chống 
thiên tai cấp xã hoặc người đại diện hợp pháp gửi hồ sơ về UBND 

cấp xã, thành phần hồ sơ gồm: 

+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại Phụ lục VII 
ban hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 

của Chính phủ; 

+ Giấy ra viện; 

+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương 

tích do cơ sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị; 

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai nạn giao 
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thông). 

- Trường hợp UBND cấp xã lập hồ sơ gửi UBND cấp huyện, thành 

phần hồ sơ gồm: 

+ Tờ trình; 

+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại Phụ lục VII 
ban hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 

của Chính phủ; 

+ Giấy ra viện; 

+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương 

tích do cơ sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị; 

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai nạn giao 

thông). 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ 

Yêu cầu - điều kiện 

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bị ốm đau, tai 

nạn, bị thương trong thời gian thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống 
thiên tai, tham gia huấn luyện, diễn tập phòng chống thiên tai và 

các nhiệm vụ khác theo sự điều động của cấp có thẩm quyền được 

khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy 
định tại khoản 2, Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 

06/7/2021 của Chính phủ; 

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bị ốm đau, bị 
thương do cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân, sử dụng các chất 

kích thích, chất ma túy, chất gây nghiện thì không được hưởng chế 

độ theo quy định tại khoản 2, Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-

CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ. 

  

Căn cứ pháp lý 

Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 

thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, 

chống thiên tai và Luật đê điều. 

Quyết định số 3461/QĐ-BNN-PCTT ngày 04/8/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, 

TTHC thay thế trong lĩnh vực PCTT thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ NN&PTNT 

Biểu mẫu đính kèm  File mẫu: 
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 Đơn đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu 

quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ  Tải về In ấn 

Kết quả thực hiện 

Quyết định hỗ trợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh, trợ cấp tai nạn 

cho đối tượng được hưởng. 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

https://dichvucong.haiduong.gov.vn/public_dir/30/giayto/2022_01/1641702536_mau_-2-.docx
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Tên thủ tục 

Trợ cấp tiền tuất, tai naṇ (đối với trường hợp tai naṇ suy giảm 

khả năng lao động từ 5% trở lên) cho lực lượng xung kích phòng 

chống thiên tai cấp xã chưa tham gia bảo hiểm xã hội 

Lĩnh vực Phòng, chống thiên tai 

Cơ quan thực hiện 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh quyết định trợ cấp tai nạn, bị chết cho đối tượng được trợ cấp; 

- Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Cách thức thực 

hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp 

xã hoặc trên cổng Dịch vụ công 

Đối tượng thực 

hiện Tổ chức 

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Người tham gia lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai 

cấp xã (hoặc người đại diện hợp pháp) nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả UBND cấp xã 

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề 

nghị, Ủy ban nhân dân cấp xã lập 01 bộ hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ 

sơ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trình, Ủy ban nhân dân cấp 

huyện lập 01 bộ hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ 

sơ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trình, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định trợ cấp tai nạn, bị chết cho người tham gia 

lực lượng xung kích. 

Bước 5: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định 

trợ cấp, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện chi trả trợ 
cấp cho đối tượng được hưởng; việc chi trả bằng hình thức chuyển 

khoản hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tiếp nhận ở cấp xã. 

Đối với trường hợp không đủ điều kiện, hóa đơn, giấy tờ theo quy 
định hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận được hồ sơ đề nghị, cơ quan cấp tỉnh, huyện, xã phải có văn 

bản hướng dẫn gửi người nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện. 

Thời hạn giải quyết 

30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, hồ sơ theo quy định, cụ 

thể: 
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- 10 ngày làm việc đối với Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- 05 ngày làm việc đối Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; 

- 05 ngày làm việc đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân cấp xã chi trả trợ cấp cho đối tượng được hưởng: 

10 ngày làm việc. 

Đối với các trường hợp không đủ điều kiện, hóa đơn, giấy tờ theo 

quy định hoặc không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan cấp tỉnh, huyện, cấp xã phải có 

văn bản hướng dẫn gửi người nộp đơn để bổ sung, hoàn thiện. 

Phí 
Không 

Lệ Phí 
Không 

Thành phần hồ sơ 

3.1 Trường hợp tai nạn suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên 

- Trường hợp người tham gia lực lượng xung kích phòng chống tiên 

tai cấp xã hoặc người đại diện hợp pháp gửi hồ sơ về UBND cấp xã, 
thành phần hồ sơ gồm: 

+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban 

hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của 
Chính phủ; 

+ Giấy ra viện; 

+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích 

do cơ sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị; 
+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng 

giám định y khoa bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên; 

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai nạn giao 
thông). 

- Trường hợp UBND cấp xã lập hồ sơ gửi UBND cấp huyện, thành 

phần hồ sơ gồm: 

+ Tờ trình; 
+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban 

hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của 

Chính phủ; 
+ Giấy ra viện; 

+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích 

do cơ sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị; 

+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng 
giám định y khoa bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên; 

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai nạn giao 

thông). 
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- Trường hợp UBND cấp huyện lập hồ sơ gửi UBND cấp tỉnh, thành 

phần hồ sơ gồm: 

+ Tờ trình; 
+ Đơn đề nghị trợ cấp tai nạn theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban 

hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của 

Chính phủ; 
+ Giấy ra viện; 

+ Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng nhận thương tích 

do cơ sở y tế nơi đã cấp cứu, điều trị; 

+ Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của hội đồng 
giám định y khoa bệnh viện cấp tỉnh và tương đương trở lên; 

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai nạn giao 

thông). 
3.2. Trường hợp trợ cấp tiền tuất: 

- Trường hợp người tham gia lực lượng xung kích phòng chống thiên 

tai cấp xã hoặc người đại diện hợp pháp gửi hồ sơ về UBND cấp xã, 

thành phần hồ sơ gồm: 
+ Đơn đề nghị trợ cấp tiền tuất theo mẫu quy định tại Phụ lục VII 

ban hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 

của Chính phủ; 

+ Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng 
tử hoặc trích lục khai tử; 

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai nạn giao 

thông). 
- Trường hợp UBND cấp xã lập hồ sơ gửi UBND cấp huyện, thành 

phần hồ sơ gồm: 

+ Tờ trình; 

+ Đơn đề nghị trợ cấp tiền tuất theo mẫu quy định tại Phụ lục VII 
ban hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 

của Chính phủ; 

+ Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng 
tử hoặc trích lục khai tử; 

+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai nạn giao 

thông). 

- Trường hợp UBND cấp huyện lập hồ sơ gửi UBND cấp tỉnh, thành 
phần hồ sơ gồm: 

+ Tờ trình; 

+ Đơn đề nghị trợ cấp tiền tuất theo mẫu quy định tại Phụ lục VII 
ban hành kèm theo Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 

của Chính phủ; 

+ Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án hoặc bản sao giấy chứng 

tử hoặc trích lục khai tử; 
+ Biên bản điều tra của cơ quan công an (trường hợp bị tai nạn giao 

thông). 
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Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ 

Yêu cầu - điều kiện 

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bị tai nạn, bị 
chết trong thời gian thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, 

tham gia huấn luyện, diễn tập phòng chống thiên tai và các nhiệm vụ 

khác theo sự điều động của cấp có thẩm quyền được trợ cấp theo 
khoản 3, Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của 

Chính phủ; 

- Lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã bị tai nạn, bị 

chết do cố ý tự hủy hoại sức khỏe của bản thân, sử dụng các chất 
kích thích, chất ma túy, chất gây nghiện thì không được hưởng chế 

độ trợ cấp theo quy định tại khoản 3, Điều 35, Nghị định số 

66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ. 

Căn cứ pháp lý 

- Điều 35, Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống 

thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống 

thiên tai và Luật đê điều. 

- Quyết định số 3461/QĐ-BNN-PCTT ngày 04/8/2021 của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
TTHC thay thế trong lĩnh vực PCTT thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ NN&PTNT. 

Biểu mẫu đính kèm 

 

Kết quả thực hiện 
Quyết định trợ cấp tai nạn, tiền tuất cho đối tượng được trợ cấp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Tên thủ tục 

Thủ tục Phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác gỗ rừng trồng 

tâp̣ trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại. 

Lĩnh vực Kiểm lâm, Lâm nghiệp. 

Cơ quan thực hiện 

- Cơ quan, người có thẩm quyền quyết định: UBND cấp xã. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã. 

Cách thức thực hiện 
Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 

Đối tượng thực hiện Tổ chức 

Trình tự thực hiện 

-  Chủ rừng tự làm hoặc thuê tư vấn điều tra thực địa để thu 

thập số liệu, xây dựng bản đồ khu khai thác tỷ lê ̣1: 5.000 hoặc 
tỷ lệ 1: 10.000 và viết thuyết minh thiết kế khai thác; 

Chủ rừng là tổ chức thuôc̣ tỉnh gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn. Chủ rừng là tổ chức không 
thuộc tỉnh gửi 01 bộ hồ sơ về cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp. 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, 

nếu chưa hợp lệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo cho chủ 

rừng biết để bổ sung theo quy định. 
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ 

hợp lệ, cơ quan tiếp nhận phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác 

và trả kết quả cho chủ rừng. Thời hạn của giấy phép tối đa là 12 
tháng kể từ khi ban hành.. 

 - Tổ chức nhận kết quả tại UBND cấp xã. 

Thời hạn giải quyết 

Trong thời gian 10 ngày làm viêc̣ kể từ khi nhận được hồ sơ 

hợp lệ. 

Phí 
Không 

Lệ Phí 
Không 

Thành phần hồ sơ 

+ Tờ trình đề nghị; 

+ Thuyết minh thiết kế khai thác (Theo mẫu); 

+ Bản đồ khu khai thác. 

Số lượng bộ hồ sơ 01 bộ 

Yêu cầu - điều kiện 
Không 

 


